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HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
劳动合同
- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;
根据《2019年劳动法》；
Hôm nay, ngày... tháng... năm 2025, tại Công ty ………………, chúng tôi gồm:
今天，2025年……月……日，在…………公司，我们包括以下人员：
Bên A : Người sử dụng lao động
甲方：用人单位
Công ty/公司: .....................................................................................

Địa chỉ/地址: .......................................................................................

Điện thoại/电话号码: .......................................................................................
Đại diện/代表: ……..................... Chức vụ/职务: ………….................... 
Quốc tịch/国外: …….....................
Bên B : Người lao động
乙方：劳动者
	ÔNG / BÀ :
先生 / 女士：
	 
	Quốc tịch:
国籍：

	Ngày sinh:
出生日期：
	 
	Tại :
在:

	Nghề nghiệp :
职业：
	 
	Giới tính:
性别：

	Điạ chỉ thường trú :
常住地址：
	 

	Điạ chỉ cư trú
居住地址：
	 

	Số CMND/CCCD :
身份证/公民身份证号码：
	 
	Cấp ngày:
签发日期：
	Tại :
在:


Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
双方协商一致签订劳动合同，并承诺严格遵守以下条款：
Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng
第一条：工作内容、工作地点及合同期限
	Loại hợp đồng :
合同类型：
	… tháng  – Ký lần thứ …
……个月 – 第……次签订

	Từ ngày :
自……日起
	 
	Đến ngày :
	 


- Địa điểm làm việc: ……………………………………………………
工作地点：……………………………………………………
- Bộ phận công tác: ……………………………………………………
工作部门：……………………………………………………

+ Phòng ………………..………………………………
部门：……………………………………

+ Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………….…………
专业职称（工作职位）：……………………………………

- Nhiệm vụ công việc như sau 工作职责如下：
+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
在公司董事会（以及被任命或授权负责的个人）的管理和指挥下，按照自身的专业职称履行相应的工作职责。
+ Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Người sử dụng lao động để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
与用人单位内部其他部门协作，以最大限度地提升工作效率。
+ Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Người sử dụng lao động và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
根据用人单位的经营需要，以及董事会（或被任命或授权负责的人员）的决定，完成其他相关工作。
Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác
第二条：工资、津贴及其他补充项目
	Lương căn bản:
基本工资
	….. đồng/tháng
…..越南盾/月             
	Phụ cấp:
补贴：
	…..đồng/tháng
…..越南盾/月             

	Các khoản bổ sung khác: tùy quy định cụ thể của Công ty
其他补充项目：依据公司具体规定。


- Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
工资支付方式：现金或银行转账。
- Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày … của tháng.
工资发放时间：每月……日发放工资。
- Chế độ nâng bậc, nâng lương: Người lao động được xét nâng bậc, nâng lương theo kết quả làm việc và theo quy định của Người sử dụng lao động.
晋升与加薪制度：劳动者将根据工作表现及用人单位的规定进行职级晋升和薪资调整。
Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN
第三条：工作时间、休息时间、劳动保护、社会保险、健康保险、失业保险
- Thời giờ làm việc: … giờ/ngày, … giờ/tuần, Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.
工作时间：……小时/天，……小时/周；每周休息日：星期日。
- Từ ngày Thứ 2 đến ngày Thứ 7 hàng tuần:\
工作时间为每周星期一至星期六。
+ Buổi sáng : 8h00 - 12h00.
上午时间：8:00 - 12:00。
+ Buổi chiều: 13h00 - 17h00.
下午时间：13:00 - 17:00。
- Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm:
节假日和年假休息制度：
+ Người lao động được nghỉ lễ, tết theo luật định; các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo trực tiếp.
劳动者依法享有节假日休息权利；如遇节假日恰逢星期日，公司将根据具体情况由管理层直接指示安排在前一日或后一日补休。
+ Người lao động đã ký HĐLĐ chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm); trường hợp có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.
已签订正式劳动合同并具有12个月工龄的劳动者，可享受带薪年假（每工作满1个月享有1天年假，每年共12天）；如工龄未满12个月，则年假天数按实际工作时间比例相应计算。
- Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.
工作所需的设备和工具将由公司根据实际工作需求提供。
- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.
工作场所的安全与卫生条件应符合现行法律规定。
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định của pháp luật.
社会保险、医疗保险和失业保险：按照法律规定执行。
Điều 4: Đào tạo, bồi dưỡng, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của người lao động
第四条：培训、进修以及劳动者相关的权利与义务
- Đào tạo, bồi dưỡng: Người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại nơi làm việc hoặc được gửi đi đào tạo theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc.
培训与进修：劳动者可根据公司规定及工作需要，接受在岗培训、进修或被派往外部机构进行培训。
- Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của Công ty.
奖励：劳动者在工作中取得成绩或根据公司规定，将获得物质或精神上的鼓励与奖励。
- Các khoản thỏa thuận khác gồm: tiền cơm trưa, thưởng mặc định, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, nhà ở, trang phục…, theo quy định của Công ty.
其他约定项目包括：午餐补贴、固定奖金、交通补贴、电话补贴、住宿补贴、服装补贴等，具体依据公司规定执行。
- Nghĩa vụ liên quan của người lao động:
劳动者的相关义务：
+ Tuân thủ hợp đồng lao động.
遵守劳动合同。
+ Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực và mẫn cán, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban Giám đốc (và các cá nhân được Ban Giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
应尽职尽责、全力以赴、勤勉地履行工作任务，确保在董事会（或由董事会任命或授权负责的人员）以书面或口头形式分配和指挥下，高效完成工作。
+ Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.
完成分配的工作任务，并在有需要时随时接受调动安排。
+ Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa Công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.
充分了解并严格遵守劳动纪律、劳动安全、劳动卫生、消防安全、公司文化、劳动规章制度以及公司的各项方针政策。
+ Trong trường hợp được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được  hưởng như người đi làm.
如被派遣参加培训，员工须按时完成培训课程，并承诺在培训结束后长期为公司服务。在培训期间，员工将享有全额工资及与在岗员工相同的其他福利待遇。
Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo..
若员工在培训结束后不再继续与公司合作，则须全额返还在培训期间公司已支付的100%培训费用及所享受的各项福利待遇。
+ Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định nội bộ cuả Công ty và quy định cuả pháp luật hiện hành;
物质赔偿责任：依据公司内部规定及现行法律法规执行。
+ Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các rủi ro. Khuyến khích các đóng góp này được thực hiện bằng văn bản.
有责任提出提升工作效率、降低风险的解决方案。鼓励以书面形式提交相关建议。
+ Thuế TNCN, nếu có: do người lao động đóng. Công ty sẽ tạm khấu trừ trước khi chi trả cho người lao động theo quy định.
如有个人所得税，由劳动者自行承担。公司将在支付工资前按规定预先代扣代缴。
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của Người sử dụng lao động
第五条：用人单位的义务与权利
1.  Nghĩa vụ 义务：
- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong HĐLĐ để Người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho Người lao động theo HĐLĐ đã ký.
全面履行劳动合同中所承诺的必要条件，以确保劳动者高效完成工作。根据已签署的劳动合同，保障劳动者的就业岗位。
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có);
根据劳动合同及集体劳动协议（如有），按时足额支付劳动者的各项待遇和应享权益。
2. Quyền lợi 权利：
- Điều hành Người lao động hoàn thành công việc theo HĐLĐ (bố trí, điều chuyển công việc cho Người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).
根据劳动合同对劳动者进行管理和指挥（包括按照其专业职能对劳动者进行工作安排和岗位调动），以确保其完成工作任务。
- Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian HĐLĐ còn giá trị.
在劳动合同有效期内，用人单位有权依照现行法律规定及公司规章制度，临时调动员工、安排停工、变更、暂缓或终止劳动合同，并实施相应的纪律处分措施。
- Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của HĐLĐ.
如劳动者违反法律或劳动合同条款，用人单位有权依法要求赔偿，并向相关机构提出申诉，以维护自身合法权益。
Điều 6: Những thỏa thuận khác
第六条：其他约定事项
………………………………………………............................................................................

………………………………………………............................................................................

………………………………………………..

Điều 7: Điều khoản thi hành
第七条：执行条款
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định cuả thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
本劳动合同未载明的劳动事项，适用集体劳动协议的相关规定；如尚未签订集体劳动协议，则依照劳动法律的有关规定执行。
- Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
本合同一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，自签署之日起生效。
- Khi ký kết các phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội dung cuả bản hợp đồng này.
签署劳动合同的附件时，附件的内容与本合同的内容具有同等法律效力。
 
	NGƯỜI LAO ĐỘNG         
劳动者
	NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
用人单位

	(Ký, ghi rõ họ tên)
（签名并写明姓名）
	Ký, ghi rõ họ tên)
（签名并写明姓名）

	
	


